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BỘ  CHUYỂN  ĐỔI  QUANG  ĐIỆN

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 1 sợi quang HHD-110G-20A/B
Mã sản phẩm: HHD-110G-20A/B

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 1 sợi quang HHD-110G-20A/B

Hãng sản xuất G-NET

Mã sản phẩm HHD-110G-20A/B

Loại sản phẩm Bộ chuyển đổi quang điện

Bước sóng 1310nm - 1550nm

Xuất xứ Taiwan

Tốc độ 10/100Mbps (Fast Ethernet)

Số sợi sử dụng 1 sợi (WDM/BiDi)

Cổng điện RJ45 (10/100Mbps (Fast Ethernet))

Chế độ hoạt động Chuyển đổi hai chiều quang ↔ điện, tự thương lượng tốc độ

Lắp đặt Để bàn hoặc giá đỡ tập trung, chạy liên tục 24/7

Khoảng cách quang tối đa 20 km

Khoảng cách truyền Đa mode 2 sợi: 220m (đường kính sợi: 62.5 / 125μm) / 550m (đường kính sợi:
50 / 125μm) Đơn mode 2 sợi: 25/40/60 / 80km. Đơn mode 1 sợi: 25/40Km
Cat5 cáp xoắn đôi: 100m

Cổng giao tiếp Một kết nối RJ45, kết nối với loại-5 STP / UTP cáp xoắn đôi. Một cổng quang:
Multi-mode SC / ST (đường kính sợi: 50,62.5 / 125μm) Singlemode SC
(đường kính sợi: 9 / 125μm)

Độ trễ <10us

Tỷ lệ lỗi bit (BER) <10-9

MTBF 100.000 giờ. PWR (báo nguồn); FX LINK / ACT (báo liên kết quang / truyền dữ
liệu)

Đèn báo trạng thái FDX (FX full duplex) ; TP LINK / ACT (báo liên kết cáp đồng / truyền dữ liệu)
TP 1000 (tốc độ truyền 1000M của cáp xoắn đôi), TP 100 (tốc độ truyền
100M của cáp xoắn đôi)

Nguồn cấp AC220 0.5A / DC-48 (built-in)

Công suất tiêu thụ 5W

Nhiệt độ hoạt động 10–55°C

Độ ẩm hoạt động 5%–90%

Nhiệt độ lưu kho 40–70°C

Độ ẩm lưu kho 5%–90% không đọng sương

Kích thước 26 mm (Cao) × 70 mm (Rộng) × 94 mm (Sâu) (nguồn nguồn ngoài). 30 mm
(Cao) × 110 mm (Rộng) × 140 mm (Sâu) (nguồn tích hợp)
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Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/bo-chuyen-doi-quang-dien-10100-1-soi-quang-hhd-110g-20ab.html


